	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HÀ TĨNH

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020
MÔN THI: VẬT LÝ
Thời gian: 50 phút không kể phát đề


Họ và tên: …………………………………………....... SBD: …………………………. 
Câu 1: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, chàm, cam, vàng. Chiết suất của nước có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng 

A. chàm. 
B. đỏ.
C. vàng. 
D. cam. 
Câu 2: Trong stato của máy phát điện xoay chiều ba pha, ba cuộn dây giống nhau được đặt trên một vành tròn có trục đồng quy tại tâm và lệch nhau 

A. 90° 
B. 60°. 
C. 45° 
D. 120° 
Câu 3: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

A. mức cường độ âm. 
B. tần số âm. 
C. biên độ sóng âm. 
D. cường độ âm. 
Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình 
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 Dao động của chất điểm có biên độ là 

A. 2 cm. 
B. 5 cm 
C. 
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 cm 
D. 
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 cm 
Câu 5: Công thoát electron của một kim loại là A. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Giới hạn quang điện của kim loại này là 
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Câu 6: Trong các hạt nhân nguyên: 
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 hạt nhân có năng lượng liên kết riêng lớn nhất là 
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Câu 7: Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ không đổi I. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch này trong thời gian t là 
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Câu 8: Trong máy phát thanh vô tuyến, mạch biến điệu có tác dụng 

A. trộn sóng siêu âm với sóng hạ âm. 
B. trộn sóng siêu âm với sóng mang. 

C. trộn sóng điện từ âm tần với sóng mang. 
D. trộn sóng điện từ âm tần với sóng siêu âm. 
Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 
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 vào hai đầu tụ điện có điện dung là C. Dung kháng của tụ điện là  
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 Câu 10: Một dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn bán kính R. Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn có độ lớn là 
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Câu 11: Một con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang. Khi vật ở vị trí có li độ x thì lực kéo về tác dụng lên vật có giá trị là 

A. 
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Câu 12: Tia X 

A. dùng để chụp điện trong y học. 
B. có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. 

C. là dòng hạt electron. 

D. có cùng bản chất với sóng âm. 
Câu 13: Trong sự truyền sóng cơ, bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong 

A. một phần tư chu kì sóng. 
B. một chu kì sóng. 

C. một nửa chu kì sóng. 

D. hai chu kì sóng. 
Câu 14: Theo tiền đề của Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng 
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 sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn 
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 thì nó phát ra phôtôn có năng lượng là 
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 Công thức nào sau đây đúng? 

A. 
[image: image33.wmf].

2

mn

EE

e

-

=


B. 
[image: image34.wmf]mn

EE

e

=-


C. 
[image: image35.wmf]2

mn

EE

e

+

=


D. 
[image: image36.wmf].

mn

EE

e

=+


Câu 15: Tia 
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 là dòng các hạt 

A. nơtron 
B. pôzitron 
C. prôtôn 
D. electron 
Câu 16: Cường độ dòng điện 
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 có pha ban đầu là 

A. 
[image: image39.wmf]22

rad


B. 
[image: image40.wmf]100

rad

p


C. 
[image: image41.wmf]0,5

rad

p


D. 
[image: image42.wmf]2

rad


Câu 17: Hiện tượng hai sóng trên mặt nước gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định gọi là hiện tượng 

A. nhiễu xạ sóng. 
B. giao thoa sóng. 
C. khúc xạ sóng. 
D. phản xạ sóng. 
Câu 18: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 4.10-6 F. Chu kì dao động riêng của mạch là 

A. 4.10-3 s. 
B. 2.10-3 s. 
C. 4.10-4 s. 
D. 2.10-4 s. 
Câu 19: Trên một sợi dây có chiều dài 1 m với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, trên dây có 5 nút sóng. Bước sóng của sóng truyền trên dây là 

A. 50 cm. 
B. 25 cm. 
C. 20 cm. 
D. 40 cm. 
Câu 20: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 780 nm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số 
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 Lấy 
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 m/s . Hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với các chùm bức xạ có tần số 
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Câu 21: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không có bước sóng 6000m. Lấy c = 3.108 m/s. Biết trong sóng điện từ, thành phần từ trường tại một điểm biến thiên điều hòa với tần số f. Giá trị của f là 

A. 2.105 Hz. 
B. 
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D. 5.104 Hz. 

Câu 22: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung 
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 Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 

A. 2A 
B. 4A
C. 
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Câu 23: Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng là 5Hz. Lần lượt tác dụng vào vật nặng của con lắc các ngoại lực dọc theo trục lò xo có giá trị: 
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 (t tính bằng s) thì vật sẽ thực hiện các dao động cưỡng bức. Ngoại lực làm cho con lắc dao động với biên độ lớn nhất là 

A. 
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Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm. Trên màn, khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng trung tâm bằng 

A. 2,4 mm. 
B. 0,8 mm. 
C. 2,0 mm. 
D. 3,6 mm. 
Câu 25: Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ thuộc miền tử ngoại? 

A. 250 nm. 
B. 520 nm. 
C. 930 nm. 
D. 640 nm. 
Câu 26: Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích lần lượt là 4.10-8 C và 1,4.10-7 C. Cho hai quả đầu tiếp xúc với nhau, sau đó tách chúng ra xa. Điện tích mỗi quả cầu sau khi tách ra là 

A. 9.10-8 C 
B. 4.10-8 C 
C. 5.10-8 C 
D. 1,4.10-7 C 
Câu 27: Một máy biến áp lí tưởng gồm cuộn sơ cấp có 2000 vòng dây và cuộn thứ cấp có 1000 vòng dây. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 40 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 

A. 20V 
B. 
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Câu 28: Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng là 37,9638u và tổng khối lượng nghỉ các hạt sau phản ứng là 37,9656u. Lấy lu = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này 

A. thu năng lượng 16,8 MeV. 
B. tỏa năng lượng 1,68 MeV. 

C. tỏa năng lượng 16,8 MeV. 
D. thu năng lượng 1,68 MeV. 
Câu 29: Để đo điện dung C của một tụ điện, một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm như sau: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng U thay đổi được vào hai đầu tụ điện. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện hiệu dụng I trong đoạn mạch vào U. Giá trị của C đo được là 
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A. 31,8 
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Câu 30: Một vật có khối lượng m = 100 g, dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực kéo về F theo thời gian t. Biên độ dao động của vật là 
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A. 6cm. 
B. 12cm. 
C. 4cm. 
D. 8cm. 
Câu 31: Mắt của một người có thể nhìn rõ những vật đặt cách mắt trong khoảng từ 50 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp có độ tụ D = +20 dp để quan sát các vật nhỏ. Mặt đặt sát kính. Để quan sát rõ nét ảnh của vật qua kính lúp thì vật phải đặt cách kính một đoạn d thỏa mãn điều kiện nào sau đây? 

A. 
[image: image68.wmf]4,454,72

cmdcm

££



B. 
[image: image69.wmf]4,555

cmdcm

££



C. 
[image: image70.wmf]56,52

cmdcm

££



D. 
[image: image71.wmf]4,726

cmdcm

££


Câu 32: Dùng một nguồn dao động có tần số thay đổi được để tạo ra sóng lan truyền trên một sợi dây đàn hồi. Thay đổi tần số của nguồn thì nhận thấy có hai tần số liên tiếp f1 = 14 Hz và f2 = 18 Hz trên dây có sóng dừng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây không đổi. Để có sóng dừng trên dây với 2 bụng sóng thì tần số của nguồn dao động là 

A. 8 Hz. 
B. 10 Hz. 
C. 6 Hz. 
D. 4 Hz. 
Câu 33: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Gọi M là điểm thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường thẳng Ax vuông góc với AB, MA = AB. Biết phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 3 vấn giao thoa cực tiểu. Số cực tiểu giao thoa trên đoạn thẳng MB là 

A. 8. 
B. 10
C. 9
D. 11
Câu 34: Đặt điện áp 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C = C1 thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại là 200W. Điều chỉnh C = C2 thì hệ số công suất của mạch là 
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 tiêu thụ của mạch khi đó là 

A. 
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Câu 35: Một con lắc đơn chiều dài 100 cm, dao động điều hòa với biên độ 10cm. Lấy g = 10m/s2. Khi vật đi qua vị trí có li độ cong 5 cm thì nó có tốc độ là 

A. 4 cm/s. 
B. 9 cm/s. 
C. 27 cm/s. 
D. 22 cm/s. 
Câu 36: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là 
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(tính bằng s). Tốc độ cực đại của vật là 

A. 1,22 m/s. 
B. 1,35 m/s. 
C. 13,5 m/s. 
D. 12,2 m/s. 
Câu 37: Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thu bằng đường dây tải điện một pha. Khi điện áp ở nơi truyền đi là U thì độ giảm điện áp trên đường dây tải điện bằng 0,1U. Biết hệ số công suất của mạch điện bằng 1 và công suất ở nơi tiêu thụ không đổi. Để công suất hao phí trên đường dây giảm 100 lần tăng điện áp ở nơi truyền đi lên bao nhiêu lần? 

A. 8 lần. 
B. 5 lần. 
C. 10 lần. 
D. 9 lần. 
Câu 38: Đặt điện áp 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại bằng 100 V và điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha 
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 so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Khi C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 50 V và điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha 
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 so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Giá trị của U gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 95V. 
B. 115V. 
C. 100V. 
D. 85V. 
Câu 39: Hai chất điểm M, N dao động điều hòa trên các quỹ đạo song song, gần nhau dọc theo trục Ox, có li độ lần lượt là x1 và x2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x1 và x2 theo thời gian t. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là xét theo phương Ox
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A. 4,5 mm. 
B. 5,5 mm. 
C. 2,5 mm. 
D. 3,5 mm. 
Câu 40: Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 
[image: image84.wmf]l

 và S1S2 = 5,6
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. Ở mặt nước, gọi M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn và gần S1S2 nhất. MS1 – MS2 có độ lớn bằng 

A. 
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Câu 1: 
Phương pháp: 
Chiết suất của một môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. 
Ta có: 
[image: image90.wmf]timchamlamlucvangcamdo
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Lời giải: 
Với 4 ánh sáng đơn sắc đỏ, chàm, cam, vàng thì chiết suất của nước với các ánh sáng này là: 

[image: image91.wmf]chamvangcamdo
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Vậy chiết suất của nước với ánh sáng chàm là lớn nhất. 
Chọn A. 
Câu 2: 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết về cấu tạo máy phát điện xoay chiều ba pha. Ba cuộn dây trong stato của máy phát điện đặt lệch nhau một góc 1200. 
Lời giải: 
Ba cuộn dây trong stato của máy phát điện đặt lệch nhau một góc 1200. 
Chọn D. 
Câu 3: 
Phương pháp: 
+ Độ cao của âm là đặc trưng liên quan đến tần số của âm. Âm càng cao khi tần số càng lớn. 
+ Độ to của âm là đặc trưng liên quan đến mức cường độ âm L. Âm càng to khi mức cường độ âm càng lớn. 
+ Âm sắc là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được các âm thanh phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm. Âm sắc phụ thuộc vào tần số và biên độ của các họa âm. 
Lời giải: 
Độ cao là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số của âm. 
Chọn B. 
Câu 4: 
Phương pháp: 
Phương trình dao động tổng quát 
[image: image92.wmf](
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Trong đó A là biên độ dao động. 
Lời giải: 
Phương trình dao động 
[image: image93.wmf](
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Chọn C. 
Câu 5: 
Phương pháp: 
Công thức liên hệ giữa công thoát và giới hạn quang điện: 
[image: image94.wmf]0
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Lời giải: 
Giới hạn quang điện của kim loại này là: 
[image: image95.wmf]0
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Chọn A. 
Câu 6: 
Phương pháp: 
Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân nguyên tử. Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì nguyên tử càng bền vững. Các nguyên tử có A nằm trong khoảng từ 50 đến 95 là bền vững nhất. 
Lời giải: 
Hạt nhân 
[image: image96.wmf]56
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 là hạt nhân bền vững nhất trong số 4 hạt nhân trên 
Chọn A. 
Câu 7: 
Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch điện không đổi là A = U.I.t 
Chọn D. 
Câu 8: 
Phương pháp: 
Sử dụng lý thuyết về nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. 
Lời giải: 
Trong máy phát thanh vô tuyến, mạch biến điệu có tác dụng biến điệu sóng mang, tức là trộn sóng điện từ âm tần với sóng mang (sóng cao tần). 
Chọn C. 
Câu 9:  
Dung kháng của tụ là: 
[image: image97.wmf]1
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Chọn C. 
Câu 10: 
Cảm ứng từ tại tâm vòng dây tròn: 
[image: image98.wmf]7
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Chọn B. 
Câu 11: 
Lực kéo về trong dao động điều hòa của con lắc lò xo là 
[image: image99.wmf]kv
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Chọn D. 
Câu 12: 
Phương pháp: 
* Bản chất: Tia X có cùng bản chất với sóng điện từ, có tần số lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 
* Ứng dụng của tia X: 
- Ngoài một số công dụng chuẩn đoán và chữa trị một số bệnh trong y học, tia X còn được sử dụng trong công nghiệp để tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại và trong các tinh thể. 
- Được sử dụng trong giao thông để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay. 
- Sử dụng trong các phòng thí nghiệm để nghiên cứu thành phần và cấu trúc của vật rắn. 
Lời giải: 
Tia X được dùng để chụp điện trong y học. 
Chọn A. 
Câu 13: 
Phương pháp: 
+ Quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì dao động gọi là một bước sóng. 
+ Bước sóng là khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha. 
Lời giải: 
Trong sóng cơ, bước sóng là quãng đường mà sóng đi được trong một chu kì. 
Chọn B. 
Câu 14: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về tiền đề của Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử. 
Lời giải: 
Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng Em sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn En thì nó phát ra phôtôn có năng lượng là: 
[image: image100.wmf].
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Chọn B. 
Câu 15: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các tia phóng xạ. 
Lời giải: 
Tia 
[image: image101.wmf]b
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 là dòng các electron. 
Chọn D. 
Câu 16: 
Phương pháp: 
Cường độ dòng điện tổng quát 
[image: image102.wmf](
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 trong đó: 
I0: cường độ dòng điện cực đại. 

[image: image103.wmf]w

: tần số góc. 

[image: image104.wmf]j

: pha ban đầu 
Lời giải: 
Cường độ dòng điện: 
[image: image105.wmf](
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[image: image106.wmf]Þ

 Pha ban đầu là 
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Chọn C. 
Câu 17: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa, phản xạ, khúc xạ sóng. 
Lời giải: 
Hiện tượng hai sóng trên mặt nước gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định gọi là hiện tượng giao thoa sóng. 
Chọn B. 
Câu 18: 
Phương pháp: 
Áp dụng công thức tính chu kì dao động của mạch LC: 
[image: image108.wmf]2
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Lời giải: 
Chu kì dao động riêng của mạch là: 
[image: image109.wmf]364
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Chọn C. 
Câu 19: 
Phương pháp: 
Điều kiện sóng dừng trên dây hai đầu cố định 
[image: image110.wmf].
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Số bụng sóng = k 
Số nút sóng = k + 1 
Lời giải: 
Trên dây có 5 nút, ứng với 4 bụng 
[image: image111.wmf]®

 k = 4. 
Ta có: 
[image: image112.wmf]22.1
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Chọn A. 
Câu 20: 
Phương pháp: 
Điều kiện để có hiện tượng quang dẫn 
[image: image113.wmf]00
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Áp dụng công thức tính tần số ánh sáng khi biết bước sóng: 
[image: image114.wmf]c
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Lời giải: 
Ta có: 
[image: image115.wmf](
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Để xảy ra hiện tượng quang dẫn thì: 
[image: image116.wmf]00
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[image: image117.wmf]®

 Hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với tần số 
[image: image118.wmf]1
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 và 
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Chọn D. 
Câu 21: 
Phương pháp: 
Áp dụng công thức tần số sóng điện từ 
[image: image120.wmf]c
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Lời giải:  
Từ trường tại một điểm biến thiên điều hòa với tần số: 
[image: image121.wmf]8
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Chọn D. 
Câu 22: 
Phương pháp: 
Đoạn mạch chỉ chứa tụ điện: 
[image: image122.wmf].
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Lời giải: 
Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là: 
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Chọn A. 
Câu 23: 
Phương pháp: 
Công thức tính tần số góc riêng: 
[image: image124.wmf]00
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Khi tần số góc của dao động cưỡng bức càng gần với giá trị tần số góc riêng thì biên độ dao động càng lớn. 
Nếu tần số góc của dao động cưỡng bức bằng với giá trị tần số góc riêng thì biên độ dao động lớn nhất (cộng hưởng). 
Lời giải: 
Công thức tính tần số góc riêng 
[image: image125.wmf](
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Tần số góc của dao động cưỡng bức fn bằng với giá trị tần số góc riêng nên xảy ra cộng hưởng và biên độ dao động là lớn nhất. 
Chọn B. 
Câu 24: 
Phương pháp: 
Vị trí vân sáng: 
[image: image126.wmf].;
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Lời giải: 
Khoảng cách vẫn sáng bậc 4 đến vân sáng trung tâm: 
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Chọn D. 
Câu 25: 
Phương pháp: 
Bức xạ tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn 380nm. 
Lời giải: 
Trong chân không, bức xạ có bước sóng 250nm là bức xạ thuộc miền tử ngoại. 
Chọn A. 
Câu 26: 
Phương pháp: 
Khi cho hai quả cầu nhiễm điện tiếp xúc với nhau thì các electron có thể di chuyển từ vật này sang vật kia cho đến khi hai quả cầu có cùng điện tích. 
Lời giải: 
Điện tích của mỗi quả cầu sau khi tiếp xúc là: 
[image: image128.wmf]87
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Chọn A. 
Câu 27: 
Phương pháp: 
Áp dụng công thức máy biến 
[image: image129.wmf]11
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Lời giải: 
Ta có: 
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Chọn A. 
Câu 28: 
Phương pháp: 
Năng lượng của phản ứng: 
[image: image131.wmf](
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Nếu 
[image: image132.wmf]0:
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 phản ứng thu nhiệt 
Nếu 
[image: image133.wmf]0:

E

D>

 phản ứng tỏa nhiệt 
Lời giải: 
Ta có: 
[image: image134.wmf](
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Do 
[image: image135.wmf]D

E < 0 nên phản ứng thu nhiệt lượng 1,68 MeV 
Chọn D. 
Câu 29: 
Phương pháp: 
Áp dụng công thức định luật Ôm: 
[image: image136.wmf]C
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Dung kháng 
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Từ đồ thị ta thấy tại U = 0,1V thì I = 2mA.

Lời giải: 
Từ đồ thị ta thấy tại U = 0,1V thì I = 2mA. 
Có: 
[image: image138.wmf]3
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Mà: 
[image: image139.wmf]6
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Chọn C. 
Câu 30: 
Phương pháp: 
Từ đồ thị ta thấy giá trị cực đại của lực kéo về là 0,04N. 
Từ t = 0 đến t = 1s, vật đi từ vị trí có lực kéo về bằng một nửa giá trị cực đại (âm) đến nửa giá trị cực đại (dương), tức là nửa chu kì. 
Công thức tính lực kéo về Fkv = -kx 
Lời giải: 
Từ t = 0 đến t = 1s, vật đi từ vị trí có lực kéo về bằng một nửa giá trị cực đại (âm) đến nửa giá trị cực đại (dương), tức là nửa chu kì. 
Vậy chu kì T = 2s. 
Giá trị cực đại của lực kéo về là 0,04N nên: 
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Chọn C. 
Câu 31: 
Phương pháp: 
Áp dụng công thức thấu kính 
[image: image141.wmf]111
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Khi đặt vật trước kính lúp, để nhìn rõ nét ảnh thì ảnh này hiện ra trong khoảng nhìn rõ của mắt, tức là khi vật gần kính nhất cho ảnh rảo ở CC; vật xa kính nhất cho ảnh ảo ở CV. 

Lời giải: 
Vật ở gần kính nhất cho ảnh ảo ở CC, ta có: 
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Vật xa kính nhất cho ảnh ảo ở CV, ta có: 

[image: image143.wmf]2
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Vật vậy nằm trong khoảng từ 4,45cm đến 5cm

[image: image144.wmf]4,455
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Chọn B. 
Câu 32: 
Phương pháp: 
Điều kiện có sóng dừng trên dây một đầu cố định, một đầu tự do: 
[image: image145.wmf](
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Trong đó: Số bụng = Số nút = k + 1. 
Lời giải: 
Khi đầu trên của dây gắn với một nhánh của âm thoa dao động với tần số 14Hz thấy trên dây xảy ra sóng dừng với (k1 + 1) bụng sóng thì: 

[image: image146.wmf](
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Khi đầu trên gắn với một nhánh của âm thoa dao động với tần số 18 Hz thấy trên dây xảy ra sóng dừng với (k2 + 1) bụng sóng thì: 
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Vì đây là hai tần số liên tiếp để trên dây có sóng dừng, tức là số bụng là hai số liên tiếp hay: 
[image: image148.wmf]21
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Do đó: 
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Để trên dây có 2 bụng sóng thì: 
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Chọn C. 
Câu 33: 
Phương pháp: 
Giữa M và trung trực của AB có 3 đường cực tiểu, vậy M thuộc cực đại bậc 3. 
Điều kiện để tại M là cực đại là 
[image: image151.wmf]12
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Số cực tiểu trên đoạn AB là số giá trị k nguyên thỏa mãn: 
[image: image152.wmf]11
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Lời giải: 
Ta có hình vẽ: 
[image: image153.png]



Giữa M và trung trực của AB có 3 đường cực tiểu, vậy M thuộc cực đại bậc 3. 
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Số cực tiểu trên đoạn AB là số giá trị k nguyên thỏa mãn: 
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[image: image156.wmf]7,76,77;6;5;...;0

kk

Û-<<Þ=-±±


Vậy giữa IB có 7 cực tiểu, giữa M và trung trực có 3 cực tiểu nữa, vậy giữa M và B có 10 cực tiểu. 
Chọn B. 
Câu 34: 
Phương pháp: 
Điều chỉnh C = C1 thì Pmax ứng với xảy ra cộng hưởng: 
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Khi C = C2 thì hệ số công suất: 
[image: image158.wmf](
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Với công suất mạch lúc đó là 
[image: image159.wmf]2
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Lời giải: 
Điều chỉnh C = C1 thì Pmax ứng với xảy ra cộng hưởng: 
[image: image160.wmf]2
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Khi C = C2 thì hệ số công suất: 
[image: image161.wmf](
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Với công suất mạch lúc đó là 
[image: image162.wmf]222
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Chọn B. 
Câu 35: 
Phương pháp: 
Phương trình dao động điều hòa: 
[image: image163.wmf](
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Vận tốc 
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Tần số góc: 
[image: image165.wmf]l
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Áp dụng phương trình độc lập với thời gian: 
[image: image166.wmf]22
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Lời giải: 
Tần số góc: 
[image: image167.wmf](
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Phương trình của dao động điều hòa: 
[image: image168.wmf](
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Vận tốc: 
[image: image169.wmf](
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Áp dụng phương trình độc lập với thời gian: 

[image: image170.wmf](

)

(

)

2222

22222

00

53

11..1053/27/

10.102

svv

vcmscms

Sv

pp

p

+=Û+=Þ===


Chọn C. 
Câu 36: 
Phương pháp: 
Biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image171.wmf]22
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Tốc độ cực đại là: 
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Lời giải: 
Biên độ của dao động tổng hợp: 
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Tốc độ cực đại: 
[image: image174.wmf](
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Chọn A. 
Câu 37: 
Phương pháp: 
Lập bảng: 
	Điện áp phát 

	Độ giảm điện thế trên đường dây 

	Công suất hao phí 

	Công suất tiêu thụ 


	U1
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	U2
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Lời giải: 
Theo dữ kiện bài cho ta có bảng: 
	Điện áp phát 

	Độ giảm điện thế trên đường dây 

	Công suất hao phí 

	Công suất tiêu thụ 


	U1
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	U2
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Vì công suất hao phí giảm đi 100 lần nên 
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Vì công suất tiêu thụ không đổi nên ta có: 

[image: image188.wmf](
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Vậy cần tăng điện áp phát lên 9 lần. 
Chọn D. 
Câu 38: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng giản đồ vecto và hàm số sin trong tam giác. 
+ Khi 
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+ Khi C = C2 góc giữa 
[image: image191.wmf]RL
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Lời giải: 
Ta có giản đồ vecto 
[image: image195.png]



+ Khi C = C1: U = UCmax =100V và 
[image: image196.wmf]:
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và R, L không đổi 
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Áp dụng định lý hàm số sin 
[image: image198.wmf](
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+ Khi C = C2 góc giữa 
[image: image199.wmf]RL
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[image: image200.wmf]U

ur

 là 
[image: image201.wmf]0

900,75

j

-

 do 
[image: image202.wmf]'0,25

jj

=

 

có nghĩa là 
[image: image203.wmf]0,75
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Ta có: 
[image: image204.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image205.wmf](
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Chọn C. 
Câu 39: 
Phương pháp: 
+ Từ đồ thị ta thấy chu kì T = 12 đơn vị thời gian. Và x1 trễ pha hơn x2 là 
[image: image206.wmf]1
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+ Khoảng cách giữa x1 và x2 theo phương Ox là: 
[image: image207.wmf](
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và khoảng cách này lớn nhất bằng: 
[image: image208.wmf]22
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+ Tại t = 5 đơn vị thời gian thì cả hai vật đều có li độ là -3 cm. 
Lời giải: 
Từ đồ thị ta thấy:

+ Chu kì T = 12 đơn vị thời gian. 
+ x1 trễ pha hơn x2 là: 
[image: image209.wmf]1
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Khoảng cách giữa x1 và x2 theo phương Ox là: 
[image: image210.wmf](
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[image: image211.wmf]Þ

 Khoảng cách này lớn nhất bằng: 
[image: image212.wmf]22
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Tại t = 5 đơn vị thời gian thì cả hai vật đều có li độ là -3 cm. 
Từ đồ thị ta thấy: 
+ Ban đầu x2 cực đại, hay pha ban đầu của x2 là: 
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[image: image214.wmf]222

2

.cos.50323

12

xAAcm

p

æö

=+=-Þ=

ç÷

èø


+ Từ vị trí ban đầu của x1 xác định được pha ban đầu của x1 là: 
[image: image215.wmf]01
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Khoảng cách giữa x1 và x2 lớn nhất bằng:
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Chọn D. 
Câu 40: 
Phương pháp: 
Điều kiện để tại M dao động cực đại là 
[image: image218.wmf]12
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Điều kiện để tại M dao động cùng pha với hai nguồn là: 
[image: image219.wmf]12
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Với k và k’ là các số nguyên. 
Lời giải: 
[image: image220.png]



Điều kiện để tại M dao động cực đại là 
[image: image221.wmf]12
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Điều kiện để tại M dao động cùng pha với hai nguồn là: 
[image: image222.wmf]12
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Với k và k’ là các số nguyên. 
Do đó ta có: 
[image: image223.wmf]11
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Lại có: 
[image: image225.wmf](
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Mà 
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Chọn C.
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